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THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải 

quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 167/2025/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để 

kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 17/2021/TT-BTC 

ngày 26/02/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2015/TT-

BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính; Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 

08/6/2022 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Đội Kiểm định hải quan 3 tại phiếu ghi 

kết quả phân tích kèm mã số đề xuất số 113/PĐX-Đ3 ngày 30/9/2026 và đề nghị 

của Trưởng phòng Phòng Kiểm định, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm định hải 

quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Vải dệt thoi (MLA20271) TP: 20% acrylic, 

80%Polyeste, có sợi ngang nổi vòng ko cắt, dệt từ những sợi màu đã nhuộm, ép 

các lớp vải với nhau; khổ:145cm, TL:788g/m2, không hiệu, dùng sx Sofa, mới 

100%.

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Một Thành Viên Yibei Home 

Design.

Địa chỉ: Số 2 Vsip II-A, đường Bạch Đằng, khu công nghiệp Việt Nam, Phường 

Vĩnh Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

MST: 3702582139.

3. Số, ngày tờ khai hải quan 108423575301/A12 ngày 10/7/2026 tại Hải quan 

Thủ Dầu Một (Chi cục Hải quan Khu vực II).



4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Vải dệt thoi (không phải loại vải của 

Chương 58), thành phần từ 55,4% xơ staple polyeste, 25,4% filament polyeste 

và 19,2% xơ staple acrylic, chiếm 90% khối lượng mẫu, từ sợi có màu khác 

nhau; một mặt được ép dính với lớp vải dệt thoi màu trắng, thành phần từ 100% 

polyeste (chiếm 10 % khối lượng mẫu); mẫu chưa ngâm tẩm, chưa tráng phủ 

hay ép lớp với vật liệu khác, dạng cuộn, khổ vải lớn hơn 1m.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Vải dệt thoi (không phải loại vải của Chương 

58), thành phần từ 55,4% xơ staple polyeste, 25,4% filament polyeste và 19,2% 

xơ staple acrylic, từ sợi có màu khác nhau, đóng vai trò là lớp vải chính mang lại 

đặc trưng cho sản phẩm (chiếm 90% khối lượng mẫu); một mặt được ép dính 

với lớp vải dệt thoi màu trắng, thành phần từ 100% polyeste (chiếm 10 % khối 

lượng mẫu); mẫu chưa ngâm tẩm, chưa tráng phủ hay ép lớp với vật liệu khác, 

dạng cuộn, khổ vải lớn hơn 1m.

Thuộc nhóm 55.15 �Các loại vải dệt thoi khác từ xơ staple tổng hợp�, phân 

nhóm �- Từ xơ staple polyeste:�, mã số 5515.12.00 �- - Pha chủ yếu hoặc pha 

duy nhất với sợi filament nhân tạo� tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 
 Nơi nhận:
- PCT Nguyễn Thành Hưng (để báo cáo);
- Các Chi cục Hải quan khu vực (để thực hiện);
- Ban Nghiệp vụ thuế hải quan;
- HQCK/NCK: Hải quan Thủ Dầu Một;
- Công ty TNHH Một Thành Viên Yibei Home Design 
(Đ/c: Số 2 Vsip II-A, đường Bạch Đằng, khu công 
nghiệp Việt Nam, Phường Vĩnh Tân, Thành phố Hồ Chí 
Minh);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, PKĐ (Đại) (3b).
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